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NĂM 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty.
1. Những sự kiện quan trọng:
- Việc thành lập: Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi) theo Quyết định số 252/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi. Công ty  là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3403000019 ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi (từ khi thành lập đến nay Công ty đã 11 lần thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và lần hiệu chỉnh gần nhất vào ngày 25 tháng 10 năm 2010). 
- Niêm yết: Công ty chưa niêm yết.

2. Quá trình phát triển:
- Ngành nghề kinh doanh: 
Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn và các sản phẩm sau tinh bột (tinh bột biến tính, cồn ethanol); Sản xuất, chế tạo, gia công, lắp đặt thiết bị cơ khí; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; May mặc xuất khẩu; Kinh doanh tổng hợp: Đường, bia, rượu, thuốc lá điếu, sữa, sắn lát khô, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lâm sản chế biến, hải sản, nam dược, phân bón, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất; Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp; Đại lý mua bán hàng hóa; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; Đầu tư kinh doanh khai thác và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Cho thuê văn phòng làm việc, kho, bãi; Xuất khẩu tín chỉ chứng nhận giảm thiểu phát thải; Tư vấn công nghệ, đầu tư xây dựng và chuyển giao hệ thống xử lý nước thải, thu hồi khí BIOGAS; Sản xuất và kinh doanh cồn thực phẩm.
- Tình hình hoạt động: 

Từ khi Công ty chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, việc làm và đời sống của người lao động ổn định, cổ tức của cổ đông được đảm bảo. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không ngừng mở rộng từ 01 Nhà máy sản xuất tinh bột sắn vào thời điểm cổ phần hóa đến nay Công ty đã có 06 Nhà máy sản xuất tinh bột sắn trong và ngoài tỉnh, đồng thời Công ty đã mở rộng hoạt động sáng các lĩnh vực khác như kinh doanh khai thác quản lý chợ và tư vấn công nghệ, đầu tư xây dựng và chuyển giao hệ thống xử lý nước thải, thu hồi khí BIOGAS. 
Hiện nay Công ty đang đẩy nhanh tiến độ xây lắp Nhà máy sản xuất cồn tại huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum và đến tháng 8 năm 2011 đưa vào vận hành.
Các chỉ tiêu chủ yếu về tài chính và kết quả SXKD của Công ty trong 5 năm qua :
	Chỉ tiêu
	Đ/v tính
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1. Tổng doanh thu
	Triệu. đ
	543.955
	687.095
	719.111
	802.076
	1.064.344

	2. Kim ngạch xuất khẩu
	1.000USD
	19.016
	24.727
	22.202
	17.455
	17.458

	3. Lợi nhuận trước thuế 
	Triệu. đ
	8.522
	40.937
	34.989
	53.193
	91.025

	4.Vốn chủ sở hữu
	Triệu. đ
	33.144
	50.511
	82.485
	97.004
	139.162

	   Tr.đó:- Vốn điều lệ
	Triệu. đ
	18.937
	18.937
	32.597
	32.597
	40.697

	5. Cổ tức
	Đồng/CP
	25.443
	92.195
	55.000
	60.000
	13.015,22

	6. TP SX: Tinh bột sắn
	Tấn
	103.582
	132.266
	114.293
	131.840
	113.260


3. Định hướng phát triển:
* Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận ngày càng tăng, đem lại hiệu quả, lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, ổn định công việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt chính sách thuế đối với Nhà nước.

* Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

 -  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung đầu tư nguồn lực về con người và tài chính để mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm tinh bột sắn trở thành nhà sản xuất và cung cấp tinh bột sắn hàng đầu Việt Nam.
-  Đầu tư phát triển sản phẩm mới và dịch vụ mới :
+ Xây dựng Nhà máy cồn công suất 70 triệu lít/năm.
+ Đầu tư Xây dựng và khai thác Chợ Quảng Ngãi.
- Mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tinh bột sắn ra nước ngoài: sang nước Lào và Campuchia.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
Năm 2010 nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn:

- Tỷ giá ngoại tệ tăng và lạm phát;

 - Tình hình hạn hán và thiên tai diễn ra trên toàn thế giới nên sản lượng lương thực thế giới bị giảm sút; Nhu cầu tinh bột trên thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước ổn định, có xu hướng tăng.

- Lãi suất tín dụng cao ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay; 

- Thiên tai bão lũ năm 2009 và hạn hán lại kéo dài đầu năm 2010 làm ảnh hưởng lớn đến vùng nguyên liệu (nhất là Quảng Ngãi, Đồng Xuân).   

Trước những khó khăn đầy thách thức nhưng Công ty đã đạt được những kết quả nhất định đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
	TT
	Diễn giải
	ĐVT
	KH
2010
	TH
2010
	TH2010/
KH2010

	I
	KINH DOANH
	 
	 
	 
	 

	 
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	910.000
	1.064.344
	116,96

	2
	Khấu hao
	Tr.đồng
	25.000
	30.878
	123,51

	3
	Lãi ròng
	Tr.đồng
	30.000
	91.025
	303,42

	4
	Thu nhập
	1000.đ
	4.000
	5.800
	145,00

	5
	Kim ngạch XNK
	1000USD
	17.000
	17.458
	102,69

	II
	SẢN XUẤT
	
	 
	 
	 

	 1
	Nguyên liệu 
	Tấn
	480.000
	436.570
	90,95

	2
	Thành phẩm tinh bột
	Tấn
	130.000
	113.260
	87,12


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

a. Về vốn: Mở rộng vốn điều lệ từ 32.597 triệu đồng lên 40.697 triệu đồng từ nguồn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

b. Về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ:
- Về cơ bản dự án Nhà máy cồn Đăk Tô đã tiến hành thi công khẩn trương, xây dựng, lắp đặt thiết bị đã hoàn thành. Tháng 8/2011 đi vào vận hành 

- Hoàn thành dự án sản xuất bột biến tính tại Nhà máy Tân Châu, đưa vào sản xuất đúng tiến độ, đạt công suất và chất lượng.

- Hoàn thành dự án đầu tư (mua lại) Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Mang Yang vào cuối tháng 10/2010, đã sản xuất có hiệu quả.

c. Sản phẩm mới: Tinh bột sắn nhãn hiệu “02 kỳ lân” của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Mang Yang.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty:

	TT
	Diễn giải
	ĐVT
	KH

2011

	I
	KINH DOANH
	 
	 

	 
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	 
	 

	1
	Tổng doanh thu
	Tr.đồng
	1.950.000

	2
	Khấu hao
	Tr.đồng
	55.000

	3
	Lãi ròng
	Tr.đồng
	50.000

	4
	Thu nhập
	1000.đ
	5.500

	5
	Kim ngạch XNK
	1000USD
	30.000

	II
	SẢN XUẤT
	
	 

	 1
	Nguyên liệu (qui sắn tươi)
	Tấn
	712.248

	2
	Thành phẩm tinh bột
	Tấn
	157.000

	3
	Thành phẩm cồn
	Tấn
	20.000


b. Triển vọng trong tương lai:

+ Sản phẩm cồn (Ethanol) với sản lượng: 70 triệu lít/năm.



+ Xuất khẩu tín chỉ chứng nhận giảm thiểu phát thải.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1 . Các hệ số tài chính:

	Chỉ tiêu
	Đ.vị tính
	Năm 2009
	Năm 2010

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	

	Cơ cấu tài sản
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản
	%
	 50,29  
	49,19

	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	%
	 49,71  
	50,81

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	 
	

	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	

%
	 58,95  
	73,93

	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	 41,05  
	26,07

	Khả năng thanh toán
	
	 
	

	Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	   1,37
	1,05

	Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	   0,21  
	0,08

	Tỷ suất sinh lời
	
	 
	

	Tỷ suất lợi nhuận
	
	 
	

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	 14,63  
	10,52

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	   6,08  
	7,32

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	 35,65  
	40,37

	
	
	
	


1.2 . Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:

	Tài sản (đ)
	Nguồn vốn (đ)

	I. Tài sản ngắn hạn
	362.766.312.900
	I. Nợ phải trả
	545.268.491.153

	II. Tài sản dài hạn
	374.772.925.149
	II. Vốn chủ sở hữu
	192.270.746.896

	Tổng cộng
	737.539.238.049
	Tổng cộng
	737.539.238.049


1.3 . Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp: 

Trong năm 2010 Công ty đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 32.597 triệu đồng lên 40.697 triệu đồng.
1.4 . Tổng số cổ phiếu theo theo từng loại tại thời điểm 31/12/2010:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 
4.069.720 cổ phiếu

                    Trong đó: Cổ phiếu phổ thông:
4.069.720 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
4.069.720 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ:
           0 cổ phiếu

- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào.
1.5 . Cổ tức năm 2010: 13.015,22 đ/CP

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Doanh thu thực hiện vượt kế hoạch đạt 116,49% KH; 136,32% so với 2009), chủ yếu là do giá bán tinh bột và tăng tỉ giá ngoại tệ. Mặc dù về lượng hầu hết các mặt hàng kinh doanh chủ yếu không hoàn thành kế hoạch (tinh bột 75,7% , đường các loại 62,3%, bia các loại 86,26%).

- Lãi ròng đạt 301,67% so với kế hoạch; 170,75% so với năm 2009.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 145%KH; 123,4% năm 2009

- Về sản xuất: Tất cả các Nhà máy không đạt kế hoạch đề ra, toàn Công ty đạt 87,12%KH; 85,91% so với năm 2009. 

 - Tuy nhiên với công tác điều hành linh hoạt, nhạy bén, cơ cấu giá mua, xây dựng giá và bán hàng hợp lý cho nên lãi đạt cao nhất trong các năm.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được về công tác quản lý:
- Quy chế trả lương phù hợp đã tạo động lực mọi người tham gia xây dựng Công ty.
-  Có cơ chế giá mua linh hoạt, điều chỉnh phù hợp, tạo cho các Nhà máy chủ động. đảm bảo người trồng mỳ có lãi thỏa đáng nên khuyến khích phát triển được vùng nguyên liệu cho năm sau.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và thường xuyên hơn năm trước. 

- Công tác kiểm soát, xử lý môi trường đi vào nề nếp và ổn định hơn; công tác vệ sinh công nghiệp, PCCC, cảnh quan tại các Nhà máy được duy trì.

IV. Báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm).
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán (đính kèm):

1. Kiểm toán độc lập:
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- Ý kiến kiểm toán độc lập:


Như đã trình bày tại mục (*) của Thuyết minh số 12, Dự án Biogas đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009, hiện nay Công ty đang lập hồ sơ quyết toán. Theo đó, nguyên giá được phản ánh theo giá tạm tính là 20.305.666.668 đồng, khấu hao lũy kế tạm tính đến ngày 31/12/2010 là 6.488.050.015 đồng. Các giá trị này có thể thay đổi khi quyết toán chính thức được phê duyệt.



Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ sự ảnh hưởng của vấn đề nêu trên thì các Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.



2. Kiểm toán nội bộ: Không.
VI. Các Công ty có liên quan:
VII. Tổ chức và nhân sự:


- Cơ cấu tổ chức của công ty:


Ban Tổng Giám đốc công ty có 05 thành viên, gồm 01 Tổng Giám đốc, 04 phó Tổng Giám đốc; 04 phòng chức năng; 08 đơn vị trực thuộc.


- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
· Ông: Võ Văn Danh


Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh
:
20/10/1961


Địa chỉ thường trú

:
295 Pham Đình Phùng, TP Quảng Ngãi



Trình độ chuyên môn
:
Cử nhân Kinh tế

· Ông: Ngô Văn Tươi



Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh
:
06/8/1958



Địa chỉ thường trú

:
67 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi



Trình độ chuyên môn
:
Cử nhân Kinh tế
· Ông: Vũ Lam Sơn



Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh
:
15/8/1956



Địa chỉ thường trú

:
Tổ 11 Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi



Trình độ chuyên môn
:
Kỹ sư cơ khí

· Ông: Lê Tuấn Toàn



Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh
:
16/02/1962



Địa chỉ thường trú

:
99 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi



Trình độ chuyên môn
:
Cử nhân Kinh tế công nghiệp.
· Ông: Trần Ngọc Hải


Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh
:
01/01/1973


Địa chỉ thường trú

:
180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi



Trình độ chuyên môn
:
Cử nhân Kinh tế



- Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không thay đổi.


- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: 


Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2010: 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thu nhập/năm
	Tổng cộng

	
	
	
	Tiền lương
	Tiền thưởng
	

	1
	Võ Văn Danh
	TGĐ
	237.276.065
	177.520.665
	414.796.730 

	2
	Ngô Văn Tươi
	P. TGĐ
	169.036.415
	137.618.629
	 306.655.044 

	3
	Vũ Lam Sơn
	P. TGĐ
	168.969.395
	128.618.629
	297.588.024 

	4
	Lê Tuấn Toàn
	P. TGĐ
	194.948.915
	129.339.416
	324.288.331 

	5
	Trần Ngọc Hải
	P. TGĐ
	114.371.324
	125.925.170
	240.296.494 

	
	Tổng cộng
	
	884.602.114 
	699.022.509 
	1.583.624.623 




- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:


+ Tổng số CB CNV tại thời điểm 31/12/2010: 508 người.


+ Chính sách đối với người lao động:

· Chế độ làm việc:



Thời gian làm việc: Trên cơ sở chế độ chung, công ty tổ chức làm việc 8giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Toàn thể CBCNV của Công ty được nghỉ Lễ, Tết và phép theo đúng Quy định của Luật lao động.



Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các qui chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao động, sản xuất. 

· Chính sách đạo tào: 


Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, công ty luôn hỗ trợ, khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

· Chính sách lương, thưởng: 


Hằng năm Hội đồng quản trị  Công ty phê duyệt đơn giá tiền lương và thực hiện chính sách phân phối lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề, cố gắng tối đa để đảm bảo giải quyết cho người lao động hưởng mức lương tương xứng với năng lực đóng góp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mỗi người. Ngoài việc trả lương hàng tháng cho người lao động, định kỳ Công ty xếp loại lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất, kỹ luật để khen thưởng.

· Chính sách phúc lợi và chăm sóc người lao động: 


Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm đến phúc lợi của người lao động, ngoài việc đóng Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội, công ty còn mua Bảo hiểm tai nạn lao động, Lãnh đạo Công ty cùng Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNV khi gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc hiếu hỷ. Khi điều kiện sản xuất cho phép Công ty thường tổ chức các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNV.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. Không thay đổi
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 
1.1. Hội đồng quản trị Công ty: Gồm có 07 thành viên:
· Ông Võ Văn Danh
Chủ tịch
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông  Ngô Văn Tươi
Phó Chủ tịch 
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Vũ Lam Sơn
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Lê Tuấn Toàn
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Bà Bùi Thị Như Hoa
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Trần Thanh Chương
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Trần Ngọc Hải
Ủy viên 
Bổ nhiệm ngày 29/04/2009

Hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị đề ra chủ trương, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể hàng năm và chỉ đạo, điều hành Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện.

HĐQT Công ty thành lập Tiểu ban xây dựng cơ bản và tiểu ban thư ký giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty và tổ chức các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ.
1.2. Ban Kiểm soát: Gồm có 03 thành viên:
· Ông Nguyễn Hữu Thịnh
Trưởng ban
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Trần Đức Thạch
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

· Ông Lê Ngọc Hinh
Ủy viên
Bổ nhiệm lại ngày 29/04/2009

Hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Được quyền xem xét, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

- Hàng năm Ban Kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định.


1.3. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2010:
Tồng tiền thù lao năm 2008 của HĐQT, BKS và một số thành viên giúp việc HĐQT là: 200 triệu đồng.
1.4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2010:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SL CP 

SỞ HỮU
	TỶ LỆ SỞ HỮU CP

	1
	VÕ VĂN
	DANH
	136.704
	3,36%

	2
	NGÔ VĂN
	TƯƠI
	82.826
	2,04%

	3
	VŨ LAM
	SƠN
	118.508
	2,91%

	4
	LÊ TUẤN
	TOÀN
	111.391
	2,74%

	5
	BÙI THỊ NHƯ
	HOA
	90.353
	2,22%

	6
	TRẦN NGỌC
	HẢI
	38.542
	0,95%

	7
	TRẦN THANH
	CHƯƠNG
	60.000
	1,47%


Thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên HĐQT.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TỶ LỆ SHCP

2009
	TỶ LỆ SHCP

2010

	1
	VÕ VĂN
	DANH
	2,55%
	3,36%

	2
	NGÔ VĂN
	TƯƠI
	2,26%
	2,04%

	3
	VŨ LAM
	SƠN
	2,77%
	2,91%

	4
	LÊ TUẤN
	TOÀN
	2,70%
	2,74%

	5
	BÙI THỊ NHƯ
	HOA
	2,26%
	2,22%

	6
	TRẦN NGỌC
	HẢI
	0,92%
	0,95%

	10
	TRẦN THANH
	CHƯƠNG
	2,08%
	1,47%


Nguyên nhân thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần: Do mua lại cổ phần của các cổ đông khác.
1.5. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: 
- Các  giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2010:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MUA CP
	BÁN CP

	I
	HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	
	

	1
	VÕ VĂN
	DANH
	53.614
	

	2
	NGÔ VĂN
	TƯƠI
	9.276
	

	3
	LÊ TUẤN
	TOÀN
	23.361
	

	4
	BÙI THỊ NHƯ 
	HOA
	16.813
	

	5
	TRẦN THANH
	CHƯƠNG
	22.364
	30.234

	6
	VŨ LAM 
	SƠN
	28.308
	

	7
	TRẦN NGỌC
	HẢI
	8.472
	

	II
	BAN KIỂM SOÁT
	
	

	1
	LÊ NGỌC
	HINH
	7.930
	

	2
	TRẦN ĐỨC
	THẠCH
	8.890
	


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:
2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước.
+ Cổ đông nhà nước (CĐ tổ chức): 
Sở hữu: 1.302.734CP, Tỷ lệ: 32,01% 
+ Cổ đông là người lao động Cty: 
Sở hữu: 2.176.796CP, Tỷ lệ: 53,49%
+ Cổ đông là nhà cung cấp: 

Sở hữu:      22.363CP, Tỷ lệ:   0,55%
+ Cổ đông khác: 



Sở hữu:    567.827CP, Tỷ lệ: 13,95%
-  Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

Tên cổ đông: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (Cổ đông Nhà nước).

Địa chỉ: 15A Trần Khánh Dư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0106000737 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/10/2006.

Số lượng CP sở hữu: 1.302.734CP.
Tỷ lệ CP sở hữu trong Công ty: 32,01%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nơi nhận:






      
Chủ tịch
- HĐQT, BKS,

- TGĐ,

- Lưu:VT, TKCT.                                                                                  (đã ký)
Võ Văn Danh[image: image1.png]
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